
UNDN PHƯỜNG MƯỜNG THANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG THANH Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

 

Số: 06/QĐ-THMT 

 

Mường Thanh, ngày 29 tháng 8  năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Thành lập các tổ chuyên môn và tổ văn phòng  

Năm học  2026-2027 

    

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG THANH 
 

Căn cứ Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học, trường trung 

học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2026 của UBND 

phường Mường Thanh về việc thành lập Trường Tiểu học Mường Thanh trên cơ 

sở sáp nhập Trường Tiểu học Noong Bua, Trường Tiểu học Nam Thanh và Trường 

Tiểu học số 1 Thanh Xương; 

Căn cứ Đề án số 275/ĐA-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2026 của UBND 

phường Mường Thanh về sáp nhập Trường Tiểu học Noong Bua, Trường Tiểu học 

số 1 Thanh Xương, Trường Tiểu học Nam Thanh thành Trường Tiểu học Mường 

Thanh; 

Căn cứ tình hình đội ngũ, vị trí việc làm và phân công nhiệm vụ cán bộ quản 

lý, giáo viên, nhân viên năm học 2026 - 2027 của Trường Tiểu học Mường Thanh; 

Theo đề nghị của Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn. 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Thành lập 07 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng của Trường Tiểu học 

Mường Thanh năm học 2026 - 2027; đồng thời phân công tổ trưởng, tổ phó theo 

danh sách kèm theo Quyết định này. 

Điều 2. Các tổ thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ trường học hiện 

hành; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động, sinh hoạt định kỳ; phối 

hợp thống nhất giữa trường chính, Phân hiệu Tiểu học Noong Bua và Phân hiệu 

Tiểu học số 1 Thanh Xương; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra của Hiệu trưởng và Phó 

Hiệu trưởng được phân công. 

Điều 3. Tổ trưởng, tổ phó chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của tổ; phân 

công, phối hợp, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ; báo cáo, đề xuất với Ban Giám 

hiệu. Thành viên các tổ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ kiêm 

nhiệm và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công. 



Điều 4. Các Phó Hiệu trưởng, các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các ông 

(bà) có tên trong danh sách kèm theo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:                                                             
- Như điều 4; 
- UBND phường Mường Thanh (b/c); 
- Phòng Văn hóa - Xã hội (b/c); 
- Ban Giám hiệu; 
- Lưu: VT, CM.u: VT 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

                 Hoàng Bích Huệ 



DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN 
THUỘC CÁC TỔ CHUYÊN MÔN VÀ TỔ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2026 - 2027 

(Kèm theo Quyết định số 06 /QĐ-THMT ngày 29 tháng 8 năm 2026 của Hiệu trưởng  

Trường Tiểu học Mường Thanh) 

 

I. TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI 1 

STT Họ và tên 
Chức 

danh/Nhiệm vụ 
Địa điểm làm việc Ghi chú 

1 Phạm Thị Thanh Tâm GV lớp 1A1 Trường chính  

2 Phạm Thị Quyên GV lớp 1A2 Trường chính  

3 Nhâm Thị Giang GV lớp 1A3 Trường chính  

4 Nguyễn Thị Hoa B GV lớp 1A4 Trường chính  

5 Nguyễn Thị Bích Thảo GVCN lớp 1A1 Phân hiệu TH Noong Bua  

6 Hà Thị Diên GVCN lớp 1A2 Phân hiệu TH Noong Bua  

7 Nguyễn Thị Mỹ Hoàn GVCN lớp 1A3 Phân hiệu TH Noong Bua  

8 Lường Thị Kim Hiền GVCN lớp 1A4 Phân hiệu TH Noong Bua  

9 Hoàng Việt Anh GVCN lớp 1A1 
Phân hiệu TH số 1 Thanh 

Xương 
 

10 Nguyễn Thị Loan GVCN lớp 1A2 
Phân hiệu TH số 1 Thanh 

Xương 
 

11 Phan Thị Thiền Giáo viên Phân hiệu TH Noong Bua  

12 Đặng Thị Hòa Giáo viên Phân hiệu TH Noong Bua  

13 Nguyễn Thị Lơ Giáo viên 
Phân hiệu TH số 1 Thanh 

Xương 
 

14 Nguyễn Thị Hậu Giáo viên Trường chính 
Nghỉ 

thai sản 

II. TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI 2 

ST

T 
Họ và tên 

Chức danh/Nhiệm 

vụ 
Địa điểm làm việc Ghi chú 

1 Hoàng Anh Tuấn Phó Hiệu trưởng Trường chính  

2 Nguyễn Thị Châm GV lớp 2A1 Trường chính  

3 Nguyễn Thị Khánh GV lớp 2A2 Trường chính  

4 Đinh Thị Nụ GV lớp 2A3 Trường chính  

5 Trần Thị Lan Anh GV lớp 2A4 Trường chính  

6 Lâm Thị Thảo Giáo viên Trường chính  



ST

T 
Họ và tên 

Chức danh/Nhiệm 

vụ 
Địa điểm làm việc Ghi chú 

7 Phạm Thị Hồng Quyên GVCN lớp 2A1 
Phân hiệu TH Noong 

Bua 
 

8 Nguyễn Thị Miền GVCN lớp 2A2 
Phân hiệu TH Noong 

Bua 
 

9 Vũ Thị Hồng Hà GVCN lớp 2A3 
Phân hiệu TH Noong 

Bua 
 

10 Lê Thị Kim Hạnh GVCN lớp 2A4 
Phân hiệu TH Noong 

Bua 
 

11 Nguyễn Xuân Sơn Giáo viên 
Phân hiệu TH Noong 

Bua 
 

12 Đặng Thị Hà Giáo viên Trường chính  

13 Lê Thị Ngoan GVCN lớp 2A1 
Phân hiệu TH số 1 

Thanh Xương 
 

14 Lù Thị Thanh GVCN lớp 2A2 
Phân hiệu TH số 1 

Thanh Xương 
 

III. TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI 3 

ST

T 
Họ và tên Chức danh/Nhiệm vụ Địa điểm làm việc Ghi chú 

1 Hoàng Bích Huệ Hiệu trưởng Trường chính  

2 Phạm Thị Thảo GV lớp 3A1 Trường chính  

3 Phạm Thị Tú GV lớp 3A2 Trường chính  

4 Phan Thị Lịch GV lớp 3A3 Trường chính  

5 Nguyễn Thị Hoa A GV lớp 3A4 Trường chính  

6 Nguyễn Thị Minh Huệ Giáo viên Trường chính  

7 Hà Thị Bích Liên GVCN lớp 3A1 
Phân hiệu TH số 1 

Thanh Xương 
 

8 Lò Thị Thuỷ GVCN lớp 3A2 
Phân hiệu TH số 1 

Thanh Xương 
 

9 Đào Thị Thìn GVCN lớp 3A1 
Phân hiệu TH Noong 

Bua 
 

10 Phạm Thị Vân GVCN lớp 3A2 
Phân hiệu TH Noong 

Bua 
 

11 Nguyễn Thị Minh Thanh GVCN lớp 3A3 
Phân hiệu TH Noong 

Bua 
 

12 Bùi Thị Quỳnh Thu GVCN lớp 3A4 
Phân hiệu TH Noong 

Bua 
 

13 Nguyễn Thị Thanh Lan Giáo viên văn hóa 
Phân hiệu TH số 1 

Thanh Xương 
 



IV. TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI 4 

ST

T 
Họ và tên 

Chức 

danh/Nhiệm vụ 
Địa điểm làm việc Ghi chú 

1 Trần Thị Khánh Tùng Phó Hiệu trưởng Phân hiệu TH Noong Bua  

2 Phạm Thị Mai Hiên GV lớp 4A1 Trường chính  

3 Vũ Thị Hồng Thanh GV lớp 4A2 Trường chính  

4 Trần Thị Liên GV lớp 4A3 Trường chính  

5 Hoàng Thị Thuỷ GV lớp 4A4 Trường chính  

6 Ngô Thị Minh Loan GVCN lớp 4A1 
Phân hiệu TH số 1 Thanh 

Xương 
 

7 Lường Thị Duyên GVCN lớp 4A2 
Phân hiệu TH số 1 Thanh 

Xương 
 

8 Vũ Thị Thúy GVCN lớp 4A1 Phân hiệu TH Noong Bua  

9 Nguyễn Thị Lý GVCN lớp 4A2 Phân hiệu TH Noong Bua  

10 Hoàng Thị Hồng GVCN lớp 4A3 Phân hiệu TH Noong Bua  

11 Trần Thị Hiền GVCN lớp 4A4 Phân hiệu TH Noong Bua  

12 Lữ Thị Dương Giáo viên Phân hiệu TH Noong Bua  

13 Tòng Khánh Linh Giáo viên Phân hiệu TH Noong Bua  

V. TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI 5 

ST

T 
Họ và tên 

Chức 

danh/Nhiệm vụ 
Địa điểm làm việc Ghi chú 

1 Lương Thị Loan GV lớp 5A1 Trường chính  

2 Đỗ Thị Thanh GV lớp 5A2 Trường chính  

3 Bùi Kim Thơm GV lớp 5A3 Trường chính  

4 Cao Trung Tình Giáo viên Trường chính  

5 Trần Thị Thu Hiền Giáo viên Trường chính  

6 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên văn hóa 
Phân hiệu TH số 1 Thanh 

Xương 
 

7 Phí Thị Hải Vân GVCN lớp 5A1 
Phân hiệu TH số 1 Thanh 

Xương 
 

8 Phạm Thị Thuỳ GVCN lớp 5A2 
Phân hiệu TH số 1 Thanh 

Xương 
 

9 Lê Thị Thanh Nga GVCN lớp 5A1 Phân hiệu TH Noong Bua  

10 Lê Thị Hồng Lương GVCN lớp 5A2 Phân hiệu TH Noong Bua  

11 Vàng Thị Xuân GVCN lớp 5A3 Phân hiệu TH Noong Bua  

12 Hoàng Thị Mơ GVCN lớp 5A4 Phân hiệu TH Noong Bua  



 

VI. TỔ CHUYÊN MÔN TIẾNG ANH, TIN HỌC, CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ 

TRUYỀN THÔNG 

ST

T 
Họ và tên 

Chức danh/Nhiệm 

vụ 
Địa điểm làm việc Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Quyên Giáo viên Tiếng Anh Trường chính  

2 Mai Thị Én Giáo viên Tiếng Anh Trường chính  

3 Đỗ Thị Thùy Giáo viên Tiếng Anh 
Phân hiệu TH Noong 

Bua 
 

4 Vũ Đình Kiểu Giáo viên Tiếng Anh 
Phân hiệu TH Noong 

Bua 
 

5 Hoàng Hà Anh Giáo viên Tiếng Anh 
Phân hiệu TH số 1 

Thanh Xương 
 

6 Vũ Đình Hoan Giáo viên Tiếng Anh 
Phân hiệu TH số 1 

Thanh Xương 
 

7 Tạ Thị Hằng Giáo viên Tiếng Anh Trường chính 
Nghỉ có 

lý do 

8 Nguyễn Thị Yến Giáo viên Tin học Trường chính  

9 Vũ Việt Hùng Giáo viên Tin học Trường chính  

10 Nguyễn Thu Hòa Giáo viên Tin học 
Phân hiệu TH Noong 

Bua 
 

11 Hà Thanh Hải Giáo viên Tin học 
Phân hiệu TH số 1 

Thanh Xương 
 

12 Trần Văn Nhật 
Nhân viên thư viện - 

thiết bị 

Phân hiệu TH Noong 

Bua 
 

13 Trần Thị Thu Thêm 
Nhân viên thư viện - 

thiết bị 
Trường chính  

VII. TỔ CHUYÊN MÔN NGHỆ THUẬT, GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ HOẠT 

ĐỘNG PHONG TRÀO 

ST

T 
Họ và tên 

Chức danh/Nhiệm 

vụ 
Địa điểm làm việc Ghi chú 

1 Hoàng Ngọc Vĩnh Phó Hiệu trưởng 
Phân hiệu TH số 1 Thanh 

Xương 
 

2 Hoàng Công Thành Giáo viên Âm nhạc Trường chính  

3 Chu Thị Nhẫn 

Giáo viên Âm nhạc, 

phối hợp công tác 

Đội 

Phân hiệu TH số 1 Thanh 

Xương 
 

4 Vũ Trọng Quảng Giáo viên Âm nhạc Phân hiệu TH Noong Bua  

5 Tòng Thị Lan Anh Giáo viên Mĩ thuật 
Phân hiệu TH số 1 Thanh 

Xương 
 



ST

T 
Họ và tên 

Chức danh/Nhiệm 

vụ 
Địa điểm làm việc Ghi chú 

6 Hoàng Trung Hiếu Giáo viên Mĩ thuật Phân hiệu TH Noong Bua  

7 Nguyễn Xuân Quỳnh Giáo viên Mĩ thuật Trường chính  

8 Trần Thanh Quỳnh Giáo viên GDTC Trường chính  

9 Vũ Đình Hoàng Giáo viên GDTC Trường chính  

10 Nguyễn Thị Mơ Giáo viên GDTC Phân hiệu TH Noong Bua  

11 Nguyễn Văn Tuân Giáo viên GDTC Phân hiệu TH Noong Bua  

12 Phạm Ngọc Trình Giáo viên GDTC 
Phân hiệu TH số 1 Thanh 

Xương 
 

13 Mai Thương Tổng phụ trách Đội Trường chính  

14 Vũ Thị Phượng 

Giáo viên Âm nhạc, 

phối hợp công tác 

Đội 

Phân hiệu TH Noong Bua  

VIII. TỔ VĂN PHÒNG 

ST

T 
Họ và tên Chức danh/Nhiệm vụ Địa điểm làm việc 

Chức vụ 

trong tổ 

1 Hoàng Thị Hoài Thu Nhân viên kế toán Trường chính  

2 Phạm Thị Mai Nhân viên kế toán Trường chính  

3 Bùi Thị Thanh Xuân Nhân viên y tế 
Phân hiệu TH Noong 

Bua 
 

4 Hà Thị Dung Nhân viên y tế 
Phân hiệu TH số 1 

Thanh Xương 
 

5 Phạm Hải Yến Nhân viên y tế Trường chính  

6 Nguyễn Quý Sinh Nhân viên bảo vệ 
Phân hiệu TH Noong 

Bua 
 

7 Nguyễn Đình Hiệp Nhân viên bảo vệ 
Phân hiệu TH Noong 

Bua 
 

8 Quàng Văn Thành Nhân viên bảo vệ 
Phân hiệu TH số 1 

Thanh Xương 
 

9 Đỗ Xuân Trào Nhân viên bảo vệ Trường chính  

10 Đèo Văn Dương Nhân viên bảo vệ Trường chính  

11 Lò Thị Minh Thu Nhân viên phục vụ 
Phân hiệu TH số 1 

Thanh Xương 
 

12 Cầm Thị Hà Nhân viên phục vụ Trường chính  

 

Tổng số: 105 người, gồm 07 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng. 



 

Ghi chú: Việc bố trí nơi công tác, nhiệm vụ giảng dạy/kiêm nhiệm và tình trạng nghỉ 

chế độ được thực hiện theo biểu phân công nhân sự năm học 2026 - 2027; khi có quyết 

định điều động, bố trí hoặc thay đổi nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền, danh sách tổ được 

điều chỉnh tương ứng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


